	BỘ TƯ PHÁP


 Số: 1522/QĐ-BTP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" 


BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ  Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

 Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BTP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"; 

 Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho 181 cá nhân (có tên trong danh sách kèm theo), đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam. 

Tiền thưởng cho mỗi cá nhân là: 400.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được ghi vào Sổ Thi đua - Khen thưởng của Bộ Tư pháp.

Điều 3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tái);

- Lưu: VT, Vụ TĐKT.
	BỘ TRƯỞNG 

(Đã ký)
Hà Hùng Cường


	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH

CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP”

(Kèm theo Quyết định số: 1522/QĐ-BTP ngày 18 tháng 8 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	
	I. TỈNH THÁI NGUYÊN

	1.
	Bà Phí Thị Hồng Thúy, Phó Trưởng phòng Công chứng số 2, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên;

	2.
	Bà Vũ Thị Lệ Hằng, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên;

	3.
	Bà Trần Thị Vân Anh, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên;

	4.
	Bà Lê Thị Minh Hiếu, Trưởng phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên;

	5.
	Bà Nguyễn Thị Khanh, Trưởng phòng Kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên;

	6.
	Ông Phạm Văn Tuấn, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

	7.
	Ông Âu Văn Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;

	8.
	Ông Nguyễn Văn Chung, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên;

	9.
	Ông Trương Thành Tùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;

	10.
	Ông Lê Kim Thủy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

	11.
	Ông Hoàng Nam Hải, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;

	12.
	Ông Bùi Hồng Vinh, Chấp hành viên sơ cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên;

	13.
	Ông Đặng Văn Thám, Thẩm tra viên, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;

	14.
	Bà Nguyễn Thị Quyên, Kế toán trưởng kế toán Nghiệp vụ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên.


	
	II. TỈNH LAI CHÂU

	1.
	Ông Đỗ Khắc Tiến, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu;

	2.
	Ông Lỳ Lý Xè, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tá Bạ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu;

	3.
	Ông Chu Ha Hừ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

	
	III. TỈNH TUYÊN QUANG

	1.
	Bà Đặng Thị Thanh Hương, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; 

	2.
	Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;

	3.
	Bà Vũ Thanh Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang;

	4.
	Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang;

	5.
	Ông Ma Văn Hồng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang;

	6.
	Ông Nguyễn Trọng Tấn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

	
	IV. TỈNH ĐIỆN BIÊN

	1.
	Ông Lê Đình Thu, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên;

	2.
	Ông Lê Công Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên;

	3.
	Ông Hà Văn Phiêng, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên;

	4.
	Ông Tống Minh Sáng, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên;

	5.
	Bà Lương Thị Vui, Trưởng phòng Tư pháp huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên;

	6.
	Ông Quàng Văn Dũng, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên;

	7.
	Ông Lò Văn Dọn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

	
	V. TỈNH BẮC KẠN

	1.
	Bà Lý Thị Út, Cán sự Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn;

	2.
	Bà Bế Thị Diễn, Cán sự Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn;

	3.
	Bà La Thị Chín, Cán sự Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn;

	4.
	Ông Sầm Văn Vỹ, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn;

	5.
	Ông Hoàng Văn Cường, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Phương Mỹ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn;

	6.
	Ông Nguyễn Đức Nhâm, Tổ trưởng Tổ hòa giải cơ sở phường Sông Cầu, Thị trấn Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

	7.
	Ông Hà Văn Chiến, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Văn Học, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn;

	8.
	Ông Nông Quốc Kim, Tổ trưởng Tổ hòa giải Tiểu khu 3 thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn;

	9.
	Ông Hoàng Ngọc Tỵ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

	
	VI. TỈNH PHÚ THỌ

	1.
	Ông Hà Đức Huynh, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ;

	2.
	Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ;

	3.
	Bà Đỗ Thị Bình, Phó Trưởng phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ;

	4.
	Ông Phạm Hùng, Trưởng phòng Tư pháp huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ;

	5.
	Ông Lê Đăng Tuấn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ;

	6.
	Ông Lý Đình Chung, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ;

	7.
	Ông Lê Phú Hảo, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

	8.
	Ông Nguyễn Minh Thành, Trưởng Công an xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

	9.
	Bà Nguyễn Thị Sâm, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tam Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ;

	10.
	Ông Trần Mạnh Thắng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ;

	11.
	Ông Nguyễn Công Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ;

	12.
	Ông Bùi Vĩnh Bảo, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ;

	13.
	Ông Đặng Xuân Quang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

	14.
	Ông Ngô Ngọc Lượng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

	
	VII. TỈNH HÀ GIANG

	1.
	Ông Trần Thái Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

	2.
	Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Hà Giang;

	3.
	Ông Hoàng Quang Tiều, Chánh Tòa Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang;

	4.
	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Giang;

	5.
	Bà Mai Thị Khuyên, Chuyên viên Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang;

	6.
	Bà Trương Minh Thúy, Trưởng phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang;

	7.
	Bà Cam Thị Anh Vân, Trưởng phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang;

	8.
	Ông Nguyễn Trần Hòa, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang;

	9.
	Ông Nguyễn Sỹ Cường, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang;

	10.
	Ông Nông Văn Quang, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật phát triển đô thị, Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang;

	11.
	Ông Bùi Văn Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

	12.
	Ông Hồ Hữu Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

	
	VIII. TỈNH LÀO CAI

	1.
	Ông Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai;

	2.
	Ông Nguyễn Văn Thực, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai;

	3.
	Ông Đinh Văn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Lào Cai;

	4.
	Bà Lê Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai;

	5.
	Ông Lương Văn Sơn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai;

	6.
	Bà Trần Thị Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai;

	7.
	Ông Phạm Minh Thân, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai;

	8.
	Bà Trần Thị Chinh, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lào Cai;

	9.
	Ông Đinh Quang Trọng, Trưởng phòng Tư pháp huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai;

	10.
	Bà Lê Thị Lan, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

	11.
	Bà Trần Diệp Bích, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;

	12.
	Ông Hoàng Minh Thư, Cán sự phòng Tư pháp huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai;

	13.
	Ông Lù Tà Soán, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nấm Lư, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai;

	14.
	Ông Lùng Chi Hòa, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai;

	15.
	Ông Vũ Đình Hoạt, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Vược, huyện Bát Xá, tỉnh Lào Cai;

	16.
	Bà Lý Thanh Thủy, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

	17.
	Ông Vũ Quốc Trị, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

	18.
	Ông Bùi Duy Từ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

	
	IX. TỈNH LẠNG SƠN

	1.
	Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ,Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn;

	2.
	Ông Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn;

	3.
	Ông Lý Vinh Quang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn;

	4.
	Bà Trần Thị Hoa Sinh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn;

	5.
	Bà Phạm Thị Quế, Phó Chủ tịch HĐND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn;

	6.
	Bà Sầm Thị Hoa, Trưởng phòng Kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;

	7.
	Bà Lưu Thị Thu Hương, Phó Trưởng phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;

	8.
	Bà Nguyễn Thị Quyên, Kế toán Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lạng Sơn;

	9.
	Bà Hoàng Thị Bích, Trưởng phòng Pháp luật Dân sự - Đất đai - Lao động, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn;

	10.
	Ông Mã Thanh Bình, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

	11.
	Ông Nông Xuân Quỳnh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;

	12.
	Bà Hoàng Thị Lá, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn;

	13.
	Ông Nông Ngọc Thực, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn;

	14.
	Ông Nguyễn Công Đức, Thư ký Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn;

	15.
	Bà Hoàng Thị Thắm, Kế toán Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn;

	16.
	Bà Đặng Thị Luyên, Kế toán trưởng Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

	
	X. TỈNH SƠN LA

	1.
	Ông Lò Mai Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La;

	2.
	Ông Phạm Văn Thủy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La;

	3.
	Bà Lường Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính tỉnh Sơn La;

	4.
	Ông Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La;

	5.
	Bà Lò Thị Mai Khiêm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La;

	6.
	Ông Hoàng Tiến Đức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La;

	7.
	Ông Cầm Văn Phương, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La;

	8.
	Ông Lê Hồng Chương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La;

	9.
	Ông Đặng Ngọc Quang, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La;

	10.
	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Trưởng phòng Xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Sơn La;

	11.
	Ông Phạm Xuân Vũ, Trưởng phòng Tư pháp huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La;

	12.
	Bà Tòng Thị Hương, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

	13.
	Bà Quàng Thị Chiến, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La;

	14.
	Ông Lò Văn Ộ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La;

	15.
	Ông Tòng Văn Sơn, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Chiềng Hoa, huyện Mường La, tỉnh Sơn La;

	16.
	Ông Tòng Văn E, Nguyên Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La;

	17.
	Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

	
	XI. TỈNH HÒA BÌNH

	1.
	Ông Bùi Văn Vình, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình;

	2.
	Ông Nguyễn Văn Tươi, Nguyên Trưởng phòng Tư pháp huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình;

	3.
	Ông Phạm Hảo, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Lạc Long, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình;

	4.


	Ông Nguyễn Tuấn Long, Trưởng phòng Công chứng số 2, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình;

	5.
	Ông Nguyễn Như Bé, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình;

	6.
	Ông Nguyễn Quang Vinh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình;

	7.
	Ông Vũ Văn Ngọc, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình;

	8.
	Bà Phạm Thị Minh Thủy, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

	9.
	Bà Hà Thị Tuyết Nhung, Cán sự phòng Tư pháp huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình;

	10.
	Ông Bùi Trọng Kình, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình;

	11.
	Ông Hoàng Xuân Hiển, Phó trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình;

	12.
	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

	13.
	Bà Mai Thị Nhung, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

	14.
	Ông Chu Thanh Hải, Kế toán viên trung cấp Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

	
	XII. TỈNH BẮC GIANG

	1.
	Ông Vũ Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang;

	2.
	Ông Trịnh Hữu Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang;

	3.
	Ông Đỗ Mạnh Tiến, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bắc Giang;

	4.
	Ông Lê Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang;

	5.
	Ông Nguyễn Văn Diệu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang;

	6.
	Ông Nguyễn Hồng Luân, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang;

	7.
	Ông Nguyễn Viết Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang;

	8.
	Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang;

	9.
	Ông Ngụy Phan Sơn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang;

	10.
	Ông Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang;

	11.
	Bà Đỗ Thị Lệ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang;

	12.
	Ông Nguyễn Xuân Khởi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang;

	13.
	Ông Trương Quang Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Bắc Giang;

	14.
	Ông Vũ Đức Ngọc, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Bắc Giang;

	15.
	Bà Đoàn Thị Hương Giang, Công chứng viên Phòng Công chứng số 1, Sở Tư pháp Bắc Giang;

	16.
	Bà Nguyễn Thị Tiến, Chuyên viên Phòng Công chứng số 1 Sở Tư pháp Bắc Giang;

	17.
	Ông Hoàng Anh Đào, Công chứng viên Phòng Công chứng số 2 Sở Tư pháp Bắc Giang;

	18.
	Bà Hoàng Thị Kim Oanh, Phó trưởng Tư pháp huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang;

	19.
	Ông Nguyễn Đức Độ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang;

	20.
	Ông Hoàng Văn Cường, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang;

	21.
	Ông Mã Hồng Công, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang;

	22.
	Bà Hoàng Thị Sinh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang;

	23.
	Ông Nguyễn Tiến Đạt , Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang;

	24.
	Ông Trần Văn Sỹ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang;

	25.
	Ông Thân Văn Đạm, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang;

	26.
	Ông Cao Xuân Ngờ, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang;

	27.
	Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang;

	28.
	Ông Lương Thế Duyệt, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang;

	29.
	Ông Vũ Trí Lựa, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã  Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang;

	30.
	Ông Nguyễn Văn Hợi, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang;

	31.
	Ông Dương Thanh Tình, Chủ tịch UBMTTQ xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang;

	32.
	Bà Lưu Thị Nhuận, Trưởng  phòng Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang;

	33.
	Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

	
	XIII. TỈNH CAO BẰNG

	1.
	Ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng;

	2.
	Ông Đàm Văn Eng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng;

	3.
	Bà Nguyễn Bích Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng;

	4.
	Ông Hà Văn Hiển, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng;

	5.
	Ông Vũ Đức Chỉnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng;

	6.
	Ông Nguyễn Hứa Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng;

	7.
	Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng;

	8.
	Ông Hà Hữu Huyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng;

	9.
	Ông Lê Thành, Trưởng phòng công tác chính trị Công an tỉnh Cao Bằng;

	10.
	Ông Thẩm Minh Hoàn, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng;

	11.
	Ông Nông Văn Tuân, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng;

	12.
	Ông Lý Quốc Dư, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng;

	13.
	Bà Nguyễn Mai Lan, Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng;

	14.
	Bà Đoàn Thị Nga, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng;

	15.
	Bà Nông Thị Hậu, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Yên Sơn, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng;

	16.
	Bà Lục Thị Thúy Vân, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;

	17.
	Bà Đinh Thị Sự, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

	
	XIV. TỈNH YÊN  BÁI

	1.
	Bà Ngô Thị Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.
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